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• Cấu tạo 3 bó (bundle)
– Bó trước trong (AMB: 

anteromedial bundle)
– Bó trung gian (IB: 

intermediate bundle)
– Bó sau ngoài (PLB: 

Posterolateral bundle)
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• 10 khớp gối xác chết
• Lực kéo mâm chày ra trước ở gối gấp 15, 30, 60, 

90 độ
– Bó sau ngoài (PL) căng nhất khi duỗi hoàn toàn và 

giảm dần khi gấp gối
– Bó trước trong (AM) căng ít hơn bó PL ở 0 độ, sau đó 

tăng dần, đạt đỉnh khi gối 60 độ, giảm khi gối gấp hơn 
90 độ

• Lực xoay phối hợp vẹo ngoài và xoay trong ở 
gối gấp 15, 30 độ
– Bó PL căng hơn ở 15 độ so với 30 độ
– Bó AM căng tương đương nhau ở 15 và 30 độ
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• Cho chạy xuống 6 người mổ tái tạo ACL 1 
bó (single bundle)

• So sánh động học gối mổ và gối bình 
thường của từng người

• Kết quả:
– Dịch chuyển mâm chày ra trước là tương tự 

giữa hai gối
– Gối mổ xoay ngoài khoảng 3.8 độ

Tashman S, Collon D, Anderson K, Kolowich P, Anderst W. Abnormal 
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• Cắt riêng bó trước trong và sau ngoài
• So sánh sự dịch chuyển khi kéo mâm 

chày ra trước và khi xoay vẹo ngoài
• Kết quả:

– Cắt riêng bó AM làm dịch chuyển mâm chày 
ra trước chủ yếu ở 60, 90 độ

– Cắt riêng bó PL làm dịch chuyển mâm chày ra 
trước ở 30 độ và xoay gối nhiều hơn ở 0 độ 
và 30 độ so với gối nguyên vẹn hay cắt bó AM
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Tóm tắt

• DCCT (ACL) gồm hai bó chính là bó trước 
trong (AM) và sau ngoài (PL)

• Bó trước trong căng khi gấp gối ở 60 độ 
trở đi, chống mâm chày chạy ra trước

• Bó sau ngoài căng khi gối gấp 0-30 độ, 
chống mâm chày chạy ra trước và chống 
xoay trong-vẹo ngoài
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Ứng dụng lâm sàng
• Test chẩn đoán thay đổi theo loại tổn thương

– Test ngăn kéo trước dương tính khi bó trước trong 
(AM) tổn thương

– Test Lachmann dương tính khi bó sau ngoài (PL) tổn 
thương

• Tổn thương bán phần có thể chỉ thiên về một 
bó

• Hiện tại đa số chỉ mổ tái tạo 1 bó trước trong 
(AM) theo quan điểm “đẳng trường” (isometric)
– Không có đẳng trường “tuyệt đối” nên độ căng mảnh 

ghép sẽ thay đổi theo gấp gối
– Mảnh ghép ít có tác dụng chống xoay, nhất là khi gối 

duỗi


